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BỘ 4 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 
MÔN: TOÁN 2 KẾT NỐI TRI THỨC 

 
ĐỀ 1: 
PHẦN I : Phần trắc nghiệm. (3 điểm) 

     Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: (0.5 điểm) Cho dãy số sau: 54, 47, 12, 85. Số bé nhất là : (M1)  

         A. 12     B. 47    C. 54 

Câu 2. (0,5 điểm) Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là: 

           A. 89    B. 99             C. 98    

     Câu 3. (0,5điểm) Con cá cân nặng là:  (M1)  

                         

 

A  .1 kg                                      B. 2kg                             C.3kg                

     Câu 4.  (0,5 điểm)  21 giờ còn được gọi là : (M1) 

     A.  9 giờ sáng                                     B.  9 giờ tối                 C.  3 giờ chiều  

     Câu 5: (0,5 điểm) Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình dưới đây để có 2 tam giác và 

1tứ giác. (M1)  

 

              

 

 

Câu 6: (0,5 điểm) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống : (M2)  

     Ngày 10 tháng 12 là ngày thứ sáu. Sinh nhật Nhím Nâu vào ngày 13 tháng 12. 

Hỏi sinh nhật Nhím Nâu vào thứ mấy ?.........................  

 

     PHẦN II: Phần tự luận. (7 điểm) 
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     Câu 1: ( 1điểm) Tính nhẩm (M1) 

        15 – 7 =                                  8 + 7 =  

         17 – 9 =                                 7 + 6 =  

      Câu 2 .( 2 điểm) Đặt tính rồi tính.(M2) 

33 + 35 

............................ 

............................ 

............................ 

53 + 38 

............................ 

............................ 

............................ 

83 - 28 

............................ 

............................ 

............................ 

75 - 43 

............................ 

............................ 

............................ 

             

Câu 3. (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng MN dài 4cm. (M2) 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 
Câu 4: (2 điểm) Có hai đội tham gia trồng cây. Đội A trồng được 35 cây, đội B trồng 
được nhiều hơn đội A là 18 cây. Hỏi đội B trồng được bao nhiêu cây ? (M2)  

                                                     

Bài giải: 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Câu 5. (1điểm) Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với số nhỏ nhất có 
hai chữ số giống nhau.  

Bài giải: 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 
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ĐỀ 2: 

I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)  Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: (0,5 điểm)  Số  lớn nhất có hai chữ số là: (M1) 
A. 90     B. 98     C. 99 
 
Câu 2: (0,5 điểm)  Trong  phép tính : 68 – 25 = 43, số 25 được gọi là:(M1)  
A. Số bị trừ                        B. Số trừ                            C. Số hạng  
 
Câu 3: (0,5 điểm)  Kilôgam viết tắt là:(M1) 

A. gam B. k C. kg 

 
Câu 4: (0,5 điểm)  
 
 
 
 
 
 
Quan sát hình trên và cho biết bạn Nam đi đá bóng lúc mấy giờ? (M1)  

A. 3 giờ sáng    B. 12 giờ 15 phút   C. 15 giờ 

Câu 5: (0,5 điểm) Xem tờ lịch tháng 4, viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ 
chấm : (M1)   

 

 
Tháng 4 có ……. ngày 
Ngày thứ hai đầu tiên của 
tháng 4 là ngày……… 
 

Câu 6: (0,5 điểm)  Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng ?(M1 ) 
 
 
 
     

             A. 4 đoạn thẳng                      B. 5 đoạn thẳng                 C. 6 đoạn thẳng       
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II. PHẦN TỰ LUẬN (7điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Tính nhẩm:(M1) 
 15 – 7 = ....... 7 + 6 = ....... 
 12 – 5 = ....... 8 + 3 =........ 
Câu 2: (2 điểm)   Đặt tính rồi tính:(M2) 
 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 
Câu 3: (1 điểm) Vẽ một đường thẳng đi qua điểm O cho trước.(M2) 
  
 . O 
 
Câu 4: (2 điểm) Lớp 2A có 18 học sinh nữ, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh 
nữ là 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh nam? (M3)   

Bài giải 
……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 
Câu 5:(1 điểm) Tìm tổng của số lớn nhất có một chữ số và số tròn chục lớn nhất. 
(M3) 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

  

12 + 48 70 - 24 58 + 15 74 - 40 
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ĐỀ 3: 

I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)  Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1:(0,5 đ) Số gồm 9 chục và 7 đơn vị là:(M1) 
   A. 90   B. 97                  C. 88    

 
Câu 2:(0,5 đ)  Số tròn chục lớn hơn 37 và bé hơn 42 là:(M2) 
    A. 41             B. 39                   C. 40  
 

Câu 3:(0,5 đ)  Muốn lấy hai túi để được 13kg gạo thì  phải lấy ra hai túi gạo 

nào?(M1) 

A. 6kg và 4kg                B. 7kg và 3kg              C. 6kg và 7kg       
 

Câu 4:(0,5 đ) Thứ ba tuần này là ngày 21 tháng 12, vậy thứ ba tuần sau là ngày 

mấy tháng 12?(M1)  

        A. ngày 28           B. ngày 14           C. ngày 22     

 
Câu 5 :(0,5 đ)   Hình bên có:Có mấy hình tứ giác ?(M1) 

 A .  2             B.  3                        C. 4 
 
 
Câu 6:(0,5 đ)  20 giờ còn được gọi là :(M2) 

    A.  8 giờ sáng                         B.  4 giờ chiều               C.  8 giờ tối 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7điểm) 

Câu 1:( 1 đ) Tính nhẩm (M1) 

         17 – 9 =......          8 + 7 =...... 

         14 – 5 =..... 9 + 4 =....... 

Câu 2: (2 đ) Đặt tính rồi tính: (M2) 

         35 + 23                      70 - 38                       65-  18                        39 + 44                                            

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 
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Câu 3:( 1đ) Vẽ đoạn thẳng AB dài 7cm.(M1) 

………………………………………………………… 

Câu 4:(2đ) Bạn Bình cân nặng 32kg, bạn An nhẹ hơn bạn Bình 6kg. Hỏi bạn 

An cân nặng bao nhiêu kilôgam? (M3) 

Bài giải: 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Câu 5 (1 đ) Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với số lớn nhất có 

một chữ số.(M3) 

Bài giải: 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 
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ĐỀ 4:  
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1 : MD1( 1 điểm) 
Hiệu của 45 và 20 là : MD2 (1 điểm) 
 20                  b. 25                    c. 45                            d. 35 
Tổng  của 37 và 18 là : 
37            b .   18                            c. 55                         d.  45 
Câu 2. Số liền trước số 80 là: MD1 (1 điểm) 
A. 70                             B. 79                       C. 89                   D. 81 
Số liền sau số 65 là: 
A. 65                             B. 67                       C. 56                   D. 66 
Câu 3. Ba điểm nào thẳng hàng?  (0,5 điểm) 

                                           
        A. Ba điểm A,B,C                 B. Ba điểm B,D,C                       C. Ba điểm A,B,D 

Câu 4. Vẽ thêm kim giờ, kim phút để đồng hồ chỉ: MD2 (1 điểm) 

                              
                                   9 giờ                                                      6 giờ 15 phút 

Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. MD1 ( 1 điểm) 

         a) 70 cm = ................. dm       b) 8 dm = ................. cm  

          b) 

                                     
    

Câu 6. Dựa vào tranh viết các số theo: (1 điểm) 
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a) Thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………. 

b) Thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………. 

Câu 7.  Điền số? MD1 (0,5 điểm) 

                                             
- Số ca hình con hổ……cái                 - Số ca hình con mèo……cái 

- Số ca hình con khỉ……cái  - Có tất cả……..cái 

Câu 8. Xem tờ lịch tháng 11 cho biết:(1 điểm) 

    

 

 

 

a)  Tháng 11 có ……. ngày 

b)  Có …… ngày chủ nhật là các ngày 

…………………………. 

 II. Tự luận 

    Câu 9. Đặt tính rồi tính.(1,5 điểm) 

  83 – 36                45 + 39                        67 - 19                                               

……………...                            ……………..                                               .…………… 

…………….                               ……………...                                          ……………..                 

…………….                              ……………...                                             ……………..                 

     Câu 10: Mẹ năm nay 36 tuổi.  Bà nhiều hơn mẹ 24 tuổi. Hỏi bà bao nhiêu 
tuổi?(1,5 điểm) 

……………………………………………………… 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 
 
ĐỀ 1: 
I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm) 
HS khoanh tròn đúng mỗi bài ghi 0.5 điểm. 
Câu  Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

Đáp án A C B B 

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 
Câu 5: HS vẽ đúng ghi (0,5 điểm).  

Câu 6: HS viết đúng ghi (0,5 điểm). (Thứ hai )II. Phần tự luận. (7 điểm) 

     Câu 1: (1 điểm)Tính  đúng mỗi câu được 0,25 điểm 

        15 – 7 = 8                                 8 + 7 = 15 

         17 – 9 = 8                               7 + 6 = 13 

Câu 2: (2 điểm) Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng cho 0.5 điểm. 
33 + 35   53 + 38  83 – 28  75 – 43 
 
   33       53      83      75 
+ 35    + 38   - 28   - 43 
   68       91      55      42 
Câu 3:  HS vẽ đúng ghi (1 điểm). 

Câu 4: Làm đúng bài giải ghi (2 điểm). 

Số cây đội B trồng được là: ( 0,5 điểm) 

 (hoặc Đội B trồng được số cây là:  

35 + 18 = 53 ( cây ) ( 1 điểm) 

 Đáp số: 53 cây ( 0,5 điểm) 

Câu 5 :  ( 1 điểm)  
Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với số nhỏ nhất có hai chữ số 

giống nhau. 
Bài giải 

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là : 90    ( 0,25 điểm) 
Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 11  ( 0,25 điểm) 

Hiệu của hai số là :   90 – 11 = 79   ( 0,25 điểm) 
Đáp số: 79 ( 0,25 điểm) 
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ĐỀ 2: 

Câu Điểm Đáp án 
Phần trắc nghiệm: 
1 0.5 C 
2 0.5 B 
3 0.5 C 
4 0.5 C 
5 0.5 Mỗi ý đúng ghi 0.25đ. Đáp án lần lượt là: 30 và 5  
6 1.0  C 
Phần tự luận: 
1 1.0  Mỗi ý đúng ghi 0.25đ.  

15 – 7 = 8              7 + 6 = 13 
12 – 5 = 7              8 + 3 = 11 

2 2.0  HS đặt tính thẳng cột, tính đúng: mỗi bài ghi 0.5đ 
Đáp án lần lượt là: 60 ; 46 ; 73 ; 34 

3 1.0  Vẽ được đoạn thẳng đi qua điểm O ghi 1đ   
4 2.0  Số học sinh nam lớp 2A có là: (0.5đ) 

(Hoặc Lớp 2A có số học sinh nam là:) 
18 + 3 = 21 (học sinh) (1đ) 

                                         Đáp số: 21 học sinh (0.5đ) 
5 1.0  Số lớn nhất có một chữ số là: 9 (0.25đ) 

Số tròn chục lớn nhất là: 90 (0.25đ) 
Tổng của hai số trên là:  
        9 + 90 = 99 (0.25đ) 
               Đáp số: 99 (0.25đ) 
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ĐỀ 3:  

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Đúng mỗi câu 0, 5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B C C A C C 

II. Tự luận: (7 điểm) 
Phần tự luận: 
1 1.0  Mỗi ý đúng ghi 0.25đ.  

17 – 9 = 8              8+ 7 = 15 
14 – 5 = 9              9 + 4 = 13 

2 2.0  HS đặt tính thẳng cột, tính đúng: mỗi phép tính ghi 0.5đ 
Đáp án lần lượt là: 58 ; 32 ; 47 ; 83 

3 1.0  Vẽ đúng đoạn thẳng AB dài 7cm ghi 1đ   
4 2.0  Số kilôgam bạn An cân nặng là: (0.5đ) 

(Hoặc Bạn An cân nặng số kilôgam là:) 
32 - 6 = 26 (kg) (1đ) 

                                         Đáp số: 26 kilôgam (0.5đ) 
5 1.0  Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:90 (0.25đ) 

Số lớn nhất có một chữ số là: 9 (0.25đ) 
Hiệu là:  
        90 – 9 = 81(0,25đ) 
               Đáp số: 81(0.25đ) 
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ĐỀ 4: 
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 : ( 1 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm. 
a)               b. 25                     

                 b)                c. 55                          
     Câu 2.  (1 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm. 

           a)                 B. 79                        

           b)                D. 66 

     Câu 3. (0,5 điểm)                   

                  B. Ba điểm B,D,C                        

     Câu 4. (1 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm. 

                              
                                   9 giờ                                                      6 giờ 15 phút 

     Câu 5.Điền số thích hợp vào chỗ chấm. MD1 ( 1 điểm) 

         a) 70 cm = 7 dm       b) 8 dm = 80 cm  

          b) Dưa hấu là số 10, thanh long là số 70 

                                     

     Câu 6. (1 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm. 

c) Thứ tự từ bé đến lớn:8, 53,57, 81 

d) Thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………. 

Câu 7.  (0,5 điểm)  Mỗi ý đúng cho 0,125 điểm.                           

                                   - Số ca hình con hổ 8 cái                                      

                                  - Số ca hình con mèo…10…cái 

                                  - Số ca hình con khỉ…5…cái 

                                  - Có tất cả…23..cái 

     Câu 8. 1 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm. 

                  

               a)  Tháng 11 có 30 ngày 
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               b)  Có 4 ngày chủ nhật là các ngày 7, 14, 21, 28 

 II. Tự luận 

    Câu 9. 1,5 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm. 

  83 – 36                                             45 + 39                                             67 - 19                         

 ……83……                                    …… 45……                                             67. 

…-…36……….                               …+  39…                                            -    19                  

……47……….                               … …84…                                                  48                  

     Câu 10:(1,5 điểm) 
                                                          Bài giải 

                                        Tuổi của bà là:                         (0,5 điểm) 

                                                36 + 24 = 60( tuổi)           (0,5 điểm)  

                                                         Đáp số: 60( tuổi)      (0,5 điểm) 

 


